	Bài khảo sát, đánh giá năng lực gồm có
03 trang
	BÀI KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH
Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026 – 2027
Nội dung: Toán học và tư duy logic

Học sinh làm bài trên bài thi này:
       - Phần trắc nghiệm: khoanh tròn vào 1 đáp án đúng;
       - Phần tự luận: làm vào phần kẻ ô đã trừ sẵn trong bài.



I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng )
Câu 1. Kết quả của phép tính: [image: ] là:
	A. 4
	B. 3
	 C. 2
	D. 1


Câu 2. Phân số lớn nhất trong các phân số sau:  [image: ] là:
[image: ]                [image: ]               [image: ]	            [image: ]	
Câu 3. Số thích hợp điền vào dấu ba chấm trong phép tính:  [image: ] là:
	A. 77
	B. 69
	 C. 71
	D. 70


Câu 4. Một hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng ban đầu. Nếu chiều dài tăng thêm 15% và chiều rộng tăng thêm 20% thì diện tích tăng thêm . Diện tích ban đầu của hình chữ nhật là:
	A.180 
	B. 190
	 C. 200
	D. 210 


Câu 5. Bạn Nam tung một con xúc xắc có 6 mặt được ghi các số từ 1 đến 6 trong một lần. Khả năng để Nam tung được số chẵn là:
	A. 25%
	B. 50%
	 C. 75%
	D. 100%


Câu 6. Một bạn học sinh đứng cách vách núi 360 m và hét to một tiếng. Sau 3 giây, bạn ấy nghe thấy tiếng vọng lại từ vách núi. Vận tốc truyền âm trong không khí tính theo đơn vị mét/giây là:
	A. 120 mét/giây.
	B. 330 mét/giây.
	 C. 300 mét/giây.
	D. 240 mét/giây.


Câu 7. Trong một tháng, có đúng 3 ngày Chủ nhật là các ngày mang số chẵn. Ngày 25 của tháng đó là:
	A. Chủ nhật.
	B. Thứ Hai.
	 C. Thứ Ba.
	D. Thứ Tư.


Câu 8. Trên bản đồ, tỉ lệ 1:50 000, khoảng cách từ nhà An đến nhà Bình đo được là 3,6 cm. Trên một bản đồ khác, khoảng cách giữa hai nhà đó chỉ còn 1,8cm. Bản đồ thứ hai có tỉ lệ là:
	A. 1:100 000
	B. 1:25 000
	 C. 1:70 000
	D. 1:90 000


Câu 9. Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng. Xe thứ hai chở 50 tấn hàng, xe thứ ba chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10 tấn. Xe thứ ba chở số tấn hàng là:
	A. 45
	B. 55
	 C. 60
	D. 90


 Câu 10. Cho tam giác ABC. Trên cạnh BC lấy thêm 10 điểm phân biệt nằm giữa B và C. Nối đỉnh A với tất cả các điểm trên cạnh BC. Có tất cả số tam giác được tạo thành là:
	A. 77
	B. 66
	 C. 55
	D. 45


 Câu 11. Một hộp sữa đang chứa đúng một nửa lượng sữa thì cả hộp và sữa cân nặng 130g. Khi hộp chỉ còn đúng một phần tư lượng sữa thì cả hộp và sữa cân nặng 90g. Nếu hộp đựng đầy sữa thì lượng sữa trong hộp sẽ cân nặng số gam là:
	A. 260g
	B. 360g
	 C. 60g
	D. 160g


Câu 12.  Có 5 người làm 3 ngày được 270 sản phẩm (sức làm như nhau). Vậy 5 người đó muốn làm 450 sản phẩm cùng loại thì mất số thời gian là:
	A. 5 ngày.  
	B. 4 ngày.
	 C. 3 ngày.
	D. 6 ngày.


Câu 13. Cho dãy số: 1; 3; 6; 10; 15; …………Số thứ 50 của dãy số trên là:
	A. 3235.
	B. 1275.
	 C. 1250
	D. 1225.


Câu 14. Bác Tư cưa một khúc gỗ dài 2m5dm thành các đoạn có độ dài bằng nhau, mỗi đoạn dài 50cm. Mỗi lần cưa xong 1 đoạn bác mất 6 phút. Sau mỗi lần cưa, bác nghỉ 2 phút rồi mới cưa tiếp. Để cưa xong khúc gỗ đó bác Tư mất thời gian là:
	A. 28 phút.
	B. 32 phút.
	 C. 40 phút
	D. 30 phút.


II. TỰ LUẬN 
 Câu 15. Một gia đình xây một bể nước hình hộp chữ nhật không có nắp đậy, kích thước bên ngoài của bể là:  chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,5m và chiều sâu 2,1m. Biết thành bể và đáy bể đều dày 1dm. Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước, biết 1dm3=1 lít?
Câu 16. Cho tam giác ABC có cạnh AC vuông góc với cạnh BC. Cạnh AC = 18 cm, cạnh BC = 15cm. Trên cạnh AC lấy điểm M; trên cạnh AB lấy điểm N sao cho MN song song với CB và MN=10 cm. Tính:  a) Tính diện tích hình tam giác ABC.
                                    b) Tính diện tích hình thang MNBC.







ĐÁP ÁN
	MÃ ĐỀ: 01
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TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRỌNG ĐIỂM
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Câu 5. Bạn Nam tung một con xúc xắc có 6 mặt được ghi các số từ 1 đến 6 trong một lần. Khả năng để Nam tung được số chẵn là:
	A. 25%
	B. 50%
	 C. 75%
	D. 100%


Câu 6. Một bạn học sinh đứng cách vách núi 360 m và hét to một tiếng. Sau 3 giây, bạn ấy nghe thấy tiếng vọng lại từ vách núi. Vận tốc truyền âm trong không khí tính theo đơn vị mét/giây là:
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Câu 7. Trong một tháng, có đúng 3 ngày Chủ nhật là các ngày mang số chẵn. Ngày 25 của tháng đó là:
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	 C. Thứ Ba.
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 Câu 10. Cho tam giác ABC. Trên cạnh BC lấy thêm 10 điểm phân biệt nằm giữa B và C. Nối đỉnh A với tất cả các điểm trên cạnh BC. Có tất cả số tam giác được tạo thành là:
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 Câu 11. Một hộp sữa đang chứa đúng một nửa lượng sữa thì cả hộp và sữa cân nặng 130g. Khi hộp chỉ còn đúng một phần tư lượng sữa thì cả hộp và sữa cân nặng 90g. Nếu hộp đựng đầy sữa thì lượng sữa trong hộp sẽ cân nặng số gam là:
	A. 260g
	B. 360g
	 C. 60g
	D. 160g


Câu 12.  Có 5 người làm 3 ngày được 270 sản phẩm (sức làm như nhau). Vậy 5 người đó muốn làm 450 sản phẩm cùng loại thì mất số thời gian là:
	A. 5 ngày.  
	B. 4 ngày.
	 C. 3 ngày.
	D. 6 ngày.


Câu 13. Cho dãy số: 1; 3; 6; 10; 15; …………Số thứ 50 của dãy số trên là:
	A. 3235.
	B. 1275.
	 C. 1250
	D. 1225.


Câu 14. Bác Tư cưa một khúc gỗ dài 2m5dm thành các đoạn có độ dài bằng nhau, mỗi đoạn dài 50cm. Mỗi lần cưa xong 1 đoạn bác mất 6 phút. Sau mỗi lần cưa, bác nghỉ 2 phút rồi mới cưa tiếp. Để cưa xong khúc gỗ đó bác Tư mất thời gian là:
	A. 28 phút.
	B. 32 phút.
	 C. 40 phút
	D. 30 phút.


II. TỰ LUẬN
 Câu 15. Một gia đình xây một bể nước hình hộp chữ nhật không có nắp đậy, kích thước bên ngoài của bể là:  chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,5m và chiều sâu 2,1m. Biết thành bể và đáy bể đều dày 1dm. Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước, biết 1dm3=1 lít?
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Câu 16. Cho tam giác ABC có cạnh AC vuông góc với cạnh BC. Cạnh AC = 18 cm, cạnh BC = 15cm. Trên cạnh AC lấy điểm M; trên cạnh AB lấy điểm N sao cho MN song song với CB và MN=10 cm. Tính:  a) Tính diện tích hình tam giác ABC.
                                    b) Tính diện tích hình thang MNBC.
.......................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MÔN TOÁN
 I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (14 điểm ) (Đúng 1 câu được 1 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14

	D
	A
	B
	C
	B
	D
	C
	A
	C
	B
	D
	A
	B
	D


II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 15: (2 điểm)
	Bài giải
	2 điểm

	Đổi: 1 dm = 0,1 m
	0,25 điểm

	Kích thước trong lòng bể là:
Chiều dài: 2,5 – 0,1x2 = 2,3 (m)
Chiều rộng: 1,5 – 0,1x2 = 1,3 (m)
Chiều sâu: 2,1 – 0,1 = 2 (m)
	


0,5 điểm

	Thể tích nước bể có thể chứa là: 2,3 x 1,3 x 2 = 5,98  (m3)         
	0,5 điểm

	Đổi: 5,98  m3   = 5980 dm3               
Vì 1dm3=1 lít nên bể chứa được 5980 lít nước.
	0,5 điểm

		                                       Đáp số: 5980 lít nước
	0,25 điểm


Câu 16. ( 4 điểm)
	Vẽ được hình
	[image: ]
	0,75 đ

	a)  Diện tích tam giác ABC là:  
 18 x 15 : 2 = 135 (cm2 )               
	
	1,0 đ

	b) Nối C với N:
   Diện tích tam giác  NAC là:
      18 x 10 : 2 = 90 (cm2 )               
     Diện tích tam giác NCB là:
      135 – 90 = 45  (cm2 )                   
Chiều cao của tam giác NCB là:
      45 x 2: 15 = 6 (cm)                   
	
	

1,0 đ

	Chiều cao của tam giác NCB chính bằng độ dài đoạn MC (vì MN // CB)       => Độ dài đoạn MC = 6 cm  Diện tích hình thang  MNBC là: (15  +  10) x 6 : 2  = 75 (cm2 )                     
	
	1,0 điểm

	                        Đáp số:     a) 135 cm2                   
                                         b) 75 cm2                
	
	0,25 đ


(Lưu ý: Giải theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. Tổ chấm thống nhất điểm.)
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